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I. KHÁM THỂ LỰC/ PHYSICAL STRENGTH

Chiều cao/Height:………………cm; Cân nặng/Weight:……………. kg; Chỉ số BMI:…………….

Mạch/Pulse:…………lần/phút (bpm); Huyết áp/Blood pressure:………/……....mmHg

Phân loại thể lực/Health classification: ....................................................................................................................................................

II. KHÁM LÂM SÀNG/ PHYSICAL EXAMINATION
Nội dung khám/

Content of examination
Kết quả / Result Họ tên, chữ ký của Bác sỹ

Doctor’s name & signature

1. Nội khoa/General examiniation:

a) Tuần hoàn/ Cardiovascular system:
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

b) Hô hấp/ Respiratory:
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

c) Tiêu hóa/ Gastrointestinal system
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

d) Thận-Tiết niệu/ Urogenital system:
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

e) Cơ-Xương-Khớp/ Musculoskeletal system:
Phân loại/ Classification

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

f) Thần kinh/Neurology:......
Phân loại/ Classification

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

g) Tâm thần/Mental health
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

2.Ngoại khoa/ Surgical Examination:
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

3.Sản phụ khoa/ Obstetrics & Gynecology
Phân loại/ Classification:

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

4.Mắt/ Eyes:

Khám thị lực/ Visual acuity Mắt phải/ Right eye (R) Mắt trái/Left eye (L)
Có kính/with glasses/contact lenses
Không có kính/without glasses

Sắc giác/ colour vision
Các bệnh về mắt (nếu có) Eye diseases (if any)
Phân loại/ Classification:

5.Tai-Mũi-Họng/ Ear –Nose -Throat:

Khám thinh lực/ Hearing screening Tai trái/ Left ear Tai phải/ Right ear
Hội thoại / normal speech
Nói thầm/whisper speech
Các bệnh về tai mũi họng (nếu có)/ ENT diseases (if any)
Phân loại/ Classification:

6. Da liễu/Dermatology:
Phân loại/ Classification

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal



7. Răng-Hàm-Mặt/ Odonto-Maxillo-Facio (OMF)
Kết quả khám/Physical examination
Hàm trên/Upper jaw

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

Hàm dưới/Lower jaw: Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có):
Other Odonto-Maxillo-Facio diseases (if any)

Bình thường Bất thường
Normal Abnormal

Phân loại/ Classification:

III KHÁM CẬN LÂM SÀNG/ INVESTIGATION RESULTS

Nội dung khám/ Investigations: Họ tên, chữ ký của Bác sỹ

Doctor’s name & signature

1.Xét nghiệm máu/ Blood tests:
a) Công thức máu/CBC:

Hồng cầu/RBC:……………..........106/uL Tiểu cầu/PLT: ……..................103/uL

Bạch cầu/WBC:……………..…… 103/uL

b) Sinh hóa máu/ Bio-chemistry tests:

Đường máu/Glucose:………………………………...mg/dl

Urê/Urea: ………………….mg/dL Creatinin:…………………mg/dL

ASAT(GOT):..….………U/L ALAT(GPT):……………...…U/L

2.Xét nghiệm nước tiểu/ Urinalysis:

Đường/Glucose:………………………………………………..................

Prôtein/Protein:……………………………………………………...............

Khác (nếu có)/Other (if any):………

3.Chẩn đoán hình ảnh/ Imaging
X-Quang phổi thẳng/ Chest X-ray Bình thường Bất thường

Normal Abnormal

IV KẾT LUẬN/ CONCLUSION

1. Phân loại sức khỏe/Health classification:

2. Đủ sức khỏe làm việc/ Fit to work: CÓ/YES KHÔNG/NO

3. Các bệnh, tật (nếu có)/Other diseases (if any):

ngày/date……...tháng/month……..năm/year…….
NGƯỜI KẾT LUẬN/ DOCTOR IN CHARGE

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)/ (Sign, name & stamp)




